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ABOUT PHILIPS
Philips ( Koninklijke Philips N.V) là Tập đoàn điện tử đa ngành có trụ sở tại Hà Lan. Với lịch sử hơn
130 năm, Philips luôn nằm trong nhóm công ty quy mô lớn nhất toàn cầu. Hiện nay, Philips đã có 
mặt tại hơn 150 quốc gia trên thế giới.

Thiết bị thông minh Philips là một trong những lĩnh vực mới của Koninklijke Philips N.V, được hình
thành và phát triển với mong muốn ‘‘Đem lại sự đổi mới, lấy con người làm trung tâm’’.

Xã hội càng phát triển, việc ứng dụng thiết bị thông minh trong đời sống là xu hướng tất yếu. Hiểu
được điều đó, Philips đã đầu tư hàng tỷ đô la trong việc nghiên cứu & phát triển sản phẩm công
nghệ mới, giúp đơn giản hóa cuộc sống và đáp ứng nhu cầu của con người một cách toàn diện.

Ngay khi mới thành lập, đội ngũ Philips luôn lấy triết lý: ‘‘Thay đổi để cuộc sống đơn giản hơn” 
làm kim chỉ nam để đào sâu nghiên cứu, thấu hiểu người dùng và đưa ra những sản phẩm chất
lượng tốt nhất.

Tại thị trường Việt Nam, sản phẩm thiết bị thông minh Philips với công nghệ đột phá, chất lượng
dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế chắc chắn sẽ đem đến những trải nghiệm hoàn hảo cho khách 
hàng.

HÃY SẴN SÀNG ĐÓN NHẬN MỘT TRẢI NGHIỆM MỚI
THUẬN TIỆN HƠN, AN TOÀN HƠN VỚI PHILIPS



Dẫn đầu xu hướng với công nghệ mở khoá bằng nhận diện gương mặt 3D
mở khoá từ xa, kiểm soát lịch sử ra vào ...
Hứa hẹn mang đến trải nghiệm đẳng cấp chưa từng có cho người dùng.

KHÓA THÔNG MINH PHILIPS



THÔNG SỐ KĨ THUẬT

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:

Mở khóa mặt trong:

Vân tay:

Thẻ từ:

Mã số chủ:

Mã số:

Mã số dùng 1 lần:

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

TÍNH NĂNG

Cảnh báo pin yếu Cảnh báo mở khóa từ bên trong

CẢNH BÁO

QUẢN LÝ TỪ XA

Tính năng riêng tư

Mã số ảo

Chất liệu:

Màu sắc:

Tay cầm:

Thân khóa:

Nhiệt độ vận hành:

Độ ẩm:

Độ dày cửa:

Nguồn điện:

Thời lượng pin:

Kết nối:

Mở khóa khi kết nối với mắt thần thông minh

Xóa vân tay, mã số từ xa

Bảo mật kép

Mở rộng kết nối Wifi, điều khiển khóa từ xa bằng gateway

Cài đặt mã số mở cửa từ xa

Vân tay/Mã số/Thẻ từ/Chìa cơ/App

Núm vặn/Nút ấn/Cảm biến hồng ngoại

100

100

1

10

1

Hợp kim nhôm cao cấp, kính cường lực

Đen, đồng, vàng

Kéo - Đẩy

Tự động, lõi khóa bảo mật cấp C

-20oC ~ +60oC

15 - 93% RH

38 - 120mm*

4 Pin AA

Lên đến 10 tháng*

Bluetooth

0908



Chất liệu:

Màu sắc:

Tay cầm:

Thân khóa:

Nhiệt độ vận hành:

Độ ẩm:

Độ dày cửa:

Nguồn điện:

Thời lượng pin:

Kết nối:

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Tính năng riêng tư

Mã số ảo

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

CẢNH BÁO

TÍNH NĂNG

QUẢN LÝ TỪ XA

Cảnh báo pin yếu
Cảnh báo mở khóa từ bên trong

Kiểm tra lịch sử ra vào

Gửi mã mở cửa tạm thời trong 30 phút

Mở khóa mặt ngoài:

Mở khóa mặt trong:

Vân tay:

Gương mặt:

Mã số chủ:

Mã số:

Mã số dùng 1 lần:

Cảnh báo mở cửa từ bên ngoài

Bảo mật kép

Gương mặt/Vân tay/Mã số/Chìa cơ

Núm vặn/Nút ấn/Cảm biến hồng ngoại

100

20

1

20

1

Hợp kim kẽm cao cấp

Đen, đồng

Kéo - Đẩy

Tự động, lõi khóa bảo mật cấp C

-20oC ~ +60oC

15 - 93% RH

38 - 120mm*

8 pin AA

Lên đến 6 tháng*

WIFI
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THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Giám sát mọi hoạt động trước cửa

Gửi thông báo về điện thoại khi có người trước cửa

Cảnh báo pin yếu Cảnh báo mở khóa từ bên trong

Đàm thoại thông qua App Philips EasyKey (bật trên app)

CHUÔNG HÌNH

CẢNH BÁO

QUẢN LÝ TỪ XA

Tính năng riêng tư

Mã số ảo

TÍNH NĂNG

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Chất liệu:

Màu sắc:

Tay cầm:

Thân khóa:

Nhiệt độ vận hành:

Độ ẩm:

Độ dày cửa:

Nguồn điện:

Thời lượng pin:

Kết nối:

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

Xóa vân tay, mã số từ xa

Gửi mã mở cửa tạm thời trong 30 phút

Bảo mật kép

Cài đặt mã số mở cửa từ xa

Kiểm tra lịch sử ra vào

Mở khóa mặt ngoài:

Mở khóa mặt trong:

Vân tay:

Mã số chủ:

Mã số:

Mã số dùng 1 lần:

Vân tay/Mã số/Chìa cơ/Mã số tạm thời

Núm vặn/Nút ấn/Cảm biến hồng ngoại

100

1

20

1

Hợp kim kẽm cao cấp

Đen, đồng

Kéo - Đẩy

Tự động, lõi khóa bảo mật cấp C

-20oC ~ +60oC

15 - 93% RH

38 - 120mm*

Pin Li-Polymer

Lên đến 3 tháng (Pin sạc)

WIFI

1312



Chất liệu:

Màu sắc:

Tay cầm:

Thân khóa:

Nhiệt độ vận hành:

Độ ẩm:

Độ dày cửa:

Nguồn điện:

Thời lượng pin:

Kết nối:

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:

Mở khóa mặt trong:

Vân tay:

Thẻ từ:

Mã số chủ:

Mã số:

Mã số dùng 1 lần:

Tính năng riêng tư

Mã số ảo

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

CẢNH BÁO

QUẢN LÝ TỪ XA

TÍNH NĂNG

Cảnh báo pin yếu Cảnh báo mở khóa từ bên trong

Gửi mã mở cửa tạm thời trong 30 phút

Kiểm tra lịch sử ra vào

Bảo mật kép

Vân tay/Mã số/Thẻ từ/Chìa cơ

Núm vặn/Nút ấn/Cảm biến hồng ngoại

100

100

1

20

1

Hợp kim kẽm cao cấp

Đen, đồng

Kéo - Đẩy

Tự động, lõi khóa bảo mật cấp C

-20oC ~ +60oC

15 - 93% RH

38 - 120mm*

4 Pin AA

Lên đến 6 tháng*

WIFI
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Chất liệu:

Màu sắc:

Tay cầm:

Thân khóa:

Nhiệt độ vận hành:

Độ ẩm:

Độ dày cửa:

Nguồn điện:

Thời lượng pin:

Kết nối:

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:

Mở khóa mặt trong:

Vân tay:

Thẻ từ:

Mã số chủ:

Mã số:

Mã số dùng 1 lần:

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

TÍNH NĂNG

QUẢN LÝ TỪ XA

CẢNH BÁO

Tính năng riêng tư

Mã số ảo

Cảnh báo pin yếu Cảnh báo mở khóa từ bên trong

Quản lý mã số mở cửa

Kiểm tra lịch sử ra vào

Bảo mật kép

Chốt trẻ em

Vân tay/Mã số/Chìa cơ/Thẻ từ/App

Tay gạt/Nút ấn

100

100

1

10

1

Hợp kim nhôm

Đen, đồng

Tay gạt

Tự động, lõi khóa bảo mật cấp C

-20oC ~ +60oC

15 - 93% RH

38 - 120mm*

4 Pin AA

Lên đến 10 tháng

Bluetooth
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Chất liệu:

Màu sắc:

Tay cầm:

Thân khóa:

Nhiệt độ vận hành:

Độ ẩm:

Độ dày cửa:

Nguồn điện:

Thời lượng pin:

Kết nối:

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:

Mở khóa mặt trong:

Vân tay:

Thẻ từ:

Mã số chủ:

Mã số:

Mã số dùng 1 lần:

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

Cảnh báo mở khóa từ bên trongCảnh báo pin yếu

CẢNH BÁO

QUẢN LÝ TỪ XA

TÍNH NĂNG

Kiểm tra lịch sử ra vào

Gửi mã mở cửa tạm thời trong 30 phút

Chốt riêng tư

Mã số ảo

Bảo mật kép

Chốt trẻ em

Vân tay/Mã số/Thẻ từ/Chìa cơ

Tay gạt

100

100

1

20

1

Hợp kim nhôm

Đen

Tay gạt

Bán tự động, lõi khóa bảo mật cấp C

-20oC ~ +60oC

15 - 93% RH

38 - 120mm*

4 Pin AA

Lên đến 10 tháng*

WIFI (Module cắm mặt trong)

1918



Chất liệu:

Màu sắc:

Tay cầm:

Thân khóa:

Nhiệt độ vận hành:

Độ ẩm:

Độ dày cửa:

Nguồn điện:

Thời lượng pin:

Kết nối:

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

TÍNH NĂNG

Mở khóa mặt ngoài:

Mở khóa mặt trong:

Vân tay:

Thẻ từ:

Mã số chủ:

Mã số:

Mã số dùng 1 lần:

Tính năng riêng tư

Mã số ảo

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

QUẢN LÝ TỪ XA

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu Cảnh báo mở khóa từ bên trong

Quản lý mã số mở cửa

Bảo mật kép

Chốt trẻ em

Kiểm tra lịch sử ra vào

Vân tay/Mã số/Thẻ từ/Chìa cơ/Bluetooth

Nút ấn

100

100

1

10

1

Hợp kim nhôm cao cấp

Đen, bạc

Kéo - Đẩy

Tự động, lõi khóa bảo mật cấp C

-20oC ~ +60oC

15 - 93% RH

38 - 120mm*

4 pin AA

Lên đến 10 tháng*

Bluetooth

2120



THÔNG SỐ KĨ THUẬT

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

CẢNH BÁO

QUẢN LÝ TỪ XA

CHUÔNG HÌNH

TÍNH NĂNG

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Chất liệu:

Màu sắc:

Tay cầm:

Thân khóa:

Nhiệt độ vận hành:

Độ ẩm:

Độ dày cửa:

Nguồn điện:

Thời lượng pin:

Kết nối:

Cảnh báo mở khóa từ bên trongCảnh báo pin yếu

Plus

Gửi mã mở cửa tạm thời trong 30 phút

Kiểm tra lịch sử ra vào

Giám sát mọi hoạt động trước cửa

Gửi thông báo về điện thoại khi có người trước cửa

Bảo mật kép

Đàm thoại thông qua App Philips EasyKey Plus

Tính năng riêng tư

Mã số ảo

Mở khóa mặt ngoài:

Mở khóa mặt trong:

Vân tay:

Thẻ từ:

Mã số chủ/Vân tay chủ:

Mã số + Mã số dùng 1 lần:

Vân tay/Mã số/Thẻ từ/Chìa cơ

Cảm biến hồng ngoại/Núm vặn/Nút ấn

99

1

1

20

Hợp kim nhôm cao cấp

Đen, đồng

Kéo - Đẩy

Tự động, lõi khóa bảo mật cấp C

-20oC ~ +60oC

15 - 93% RH

38 - 120mm*

Pin Lithium

3 tháng (sạc)*

WIFI

Plus

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG
An tâm khi ra khỏi nhà

2322



PHILIPS ALPHA V

Vân tay

Khóa cửa thông minh Philips

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

Cảnh báo mở khóa từ bên trongCảnh báo pin yếu

Tính năng riêng tư

Mã số ảo

Bảo mật kép

Gửi mã mở cửa tạm thời trong 30 phút

Mở khóa mặt ngoài:

Mở khóa mặt trong:

Vân tay:

Thẻ từ:

Mã số chủ/Vân tay chủ:

Mã số + Mã số dùng 1 lần:

Vân tay/Mã số/Chìa cơ/Thẻ từ/Wifi

Cảm biến hồng ngoại/Núm vặn/Nút ấn

99

1

1

20

WifiThẻ từChìa cơMã số

VÂN TAY ĐẶT NGAY TRÊN TAY CẦM
Mở khóa dễ dàng chỉ với 1 chạm, tốc độ chưa đến 0,5s

THIẾT KẾ KÉO ĐẨY HIỆN ĐẠI
Sang trọng và đẳng cấp

TÍCH HỢP CHUÔNG CỬA
Không cần lắp thêm chuông ngoài

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI
Mở cửa dễ dàng từ bên trong

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG PIR
Chụp ảnh hoặc quay video khi có ai đó di chuyển trong phạm vi 3m 
và gửi thông báo đến điện thoại, giúp phát hiện kẻ gian kịp thời

TƯƠNG TÁC HAI CHIỀU TẠI THỜI GIAN THỰC
Xem lịch sử truy cập khóa, gửi mã pin tạm thời và cập nhật tình hình 
trước cửa nhà bằng camera thông qua App Philips Easy Key Plus

Hợp kim nhôm cao cấp

Đen, đồng

Kéo - Đẩy

Tự động, lõi khóa bảo mật cấp C

-20oC ~ +60oC

15 - 93% RH

38 - 120mm*

Pin Lithium

Lên đến 3 tháng*

WIFI

Chất liệu:

Màu sắc:

Tay cầm:

Thân khóa:

Nhiệt độ vận hành:

Độ ẩm:

Độ dày cửa:

Nguồn điện:

Thời lượng pin:

Kết nối:

CẢNH BÁO

TÍNH NĂNG

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

QUẢN LÝ TỪ XA

Quản lý mã số mở cửa

Kiểm tra lịch sử ra vào

24 25



THÔNG SỐ KĨ THUẬT

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

Pin sạc

9000 mAh

Micro USB

Loại pin:

Dung lượng:

Hệ thống sạc:

PIN

Bộ nhớ:

Chuẩn WIFI:

Băng tần:

Bluetooth:

Lữu trữ đám mây với dung lượng 4GB

IEEE802.11 b/g/n

2.4Ghz

4.0

BỘ NHỚ VÀ KẾT NỐI

480 x 854

5” IPS LCD

Điện dung

Độ phân giải:

Kích thước:

Cảm ứng:

MÀN HÌNH

1/4” Progessive scan CMOS

F/2.0

170°

Cảm biến IR-CUT

3m

2MP

Cảm biến:

Khẩu độ:

Góc nhìn:

Chế độ ngày/đêm:

Khoảng cách nhìn trong bóng đêm:

Độ phân giải

CAMERA

Chất liệu:

Hệ điều hành:

Bộ xử lý:

Đường kính lỗ mắt thần:

Độ dày cửa:

Hợp kim kẽm

Android 

Quad-core ARM cortexx-A7 1.3Ghz

15 - 50mm

35 - 110mm 
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KÉT SẮT THÔNG MINH PHILIPS

Công nghệ tiên tiến, thiết kế nguyên khối, chất liệu cao cấp.
Đảm bảo an toàn cho những món đồ giá trị, giúp chủ sở 
hữu an tâm.
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Thiết kế nguyên khối
Chắc chắn, an toàn, bảo mật 
cao

Không cần chìa khóa
Sử dụng mã số và vân tay, 
mang đến trải nghiệm mới khi 
sử dụng

Nội thất bọc da Hệ thống cảnh báo
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo 
chấn động, cảnh báo nhập sai

TÍNH NĂNG

Vân tay:

Mã số:

30

10

Mã số ảo

Bảo mật kép

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, 
lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế.

Nội thất bọc da, chốt khóa 
chắc chắn mang lại trải nghiệm 
yên tâm khi sử dụng

Hướng dẫn giọng nói

Cảnh báo chấn động

Xám

Bạc

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Chất liệu chính:

Nội thất:

Màu sắc:

Loại pin:

Thời lượng pin:

Nhiệt độ vận hành:

Độ ẩm:

Cấu tạo:

Hợp kim Carbon thấp, sơn tĩnh điện

Bọc da PU

Xám/Bạc

4 pin Alkaline AA

6-12 tháng*

0oC ~ +40oC

30 - 90% RH

Thành quây dày 6mm, mặt cánh khảm nhôm màu xước 

trang trí

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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PHILIPS SERIES SBX702

Két sắt thông minh Philips

Thiết kế nguyên khối Không cần chìa khóa
Sử dụng mã số và vân tay, 
mang đến trải nghiệm mới khi 
sử dụng

Nội thất bọc da Hệ thống cảnh báo

TÍNH NĂNG

Vân tay:

Mã số:

30

10

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, 
lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế.

Cảnh báo pin yếu, cảnh báo 
chấn động, cảnh báo nhập sai

Nội thất bọc da, chốt khóa 
chắc chắn mang lại trải nghiệm 
yên tâm khi sử dụng

SBX702-CBX
Kích thước: H1200*W630*D550
Cân nặng: 234kg

Mã số ảo

Bảo mật kép

Hướng dẫn giọng nói

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chắc chắn, an toàn, bảo mật 
cao

Kết cấu tầng chia: Hộp xoay đồng hồ + 1 ngăn kéo + 2 đợt chia
Hộp xoay đồng hồ: H165*W532*D550
Ngăn kéo: H142*W532*D550
Ngăn trên: H216*W501*D520
Ngăn giữa: H216*W501*D520
Ngăn dưới: H213*W501*D520

SBX702-ABX
Kích thước: H1000*W600*D520
Cân nặng: 196kg

SBX702-ABX SBX702-CBX

Kết cấu tầng chia: Hộp xoay đồng hồ + 1 ngăn kéo + 2 đợt chia
Hộp xoay đồng hồ: H135*W501*D520
Ngăn kéo: H142*W501*D520
Ngăn trên: H156*W501*D520
Ngăn giữa: H156*W501*D520
Ngăn dưới: H163*W501*D520

Xám

Chất liệu chính:

Nội thất:

Màu sắc:

Loại pin:

Thời lượng pin:

Nhiệt độ vận hành:

Độ ẩm:

Cấu tạo:

Hợp kim Carbon thấp, sơn tĩnh điện

Bọc da PU cao cấp

Xám

4 pin Alkaline AA

6-12 tháng*

0oC ~ +40oC

30 - 90% RH

Thành quây dày 6mm, mặt cánh khảm nhôm màu xước 

trang trí

Vân tay Mã số
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Thiết kế nguyên khối
Chắc chắn, an toàn, bảo mật 
cao

Không cần chìa khóa
Sử dụng mã số và vân tay, 
mang đến trải nghiệm mới khi 
sử dụng

Nội thất bọc da Hệ thống cảnh báo
Cảnh báo pin yếu, cảnh báo 
chấn động, cảnh báo nhập sai

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, 
lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế.

Nội thất bọc da, chốt khóa 
chắc chắn mang lại trải nghiệm 
yên tâm khi sử dụng

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xám

Xanh xám

Vân tay:

Mã số:

Chìa cơ:

30

10

2

Mã số ảo

Bảo mật kép

Hướng dẫn giọng nói

Cảnh báo chấn động

TÍNH NĂNG

Chất liệu chính:

Nội thất:

Màu sắc:

Loại pin:

Thời lượng pin:

Nhiệt độ vận hành:

Độ ẩm:

Cấu tạo SBX601- 4B0

SBX601-6B0/8B0

Hợp kim Carbon thấp, sơn tĩnh điện

Bọc da

Xám/Xanh xám

4 pin Alkaline AA

6-12 tháng*

0oC ~ +40oC

30 - 90% RH

Mặt cánh dày 6mm; thành quây dày 2.3mm

Mặt cánh dày 10mm; thành quây dày 6mm

SBX601-4B0 SBX601-6B0 SBX601-8B0

PHILIPS SERIES SBX601
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Két sắt thông minh Philips

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, 
lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế.

Trắng

Xanh coban

TÍNH NĂNG

Mã số ảo

Bảo mật kép

Hướng dẫn giọng nói

Vân tay:

Mã số:

20

1

Chất liệu chính:

Màu sắc:

Loại pin:

Thời lượng pin:

Nhiệt độ vận hành:

Độ ẩm:

Cấu tạo:

Hợp kim Carbon thấp

Trắng/Xanh coban

4 pin AA

6-12 tháng*

0℃ ~ +40℃

30%RH ~ 90%RH

Mặt cánh dày 4mm; thành quây dày 2mm

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

NỘI THẤT BỌC NHUNG CAO CẤP
Nâng niu những món đồ được cất giữ

BỀ MẶT PHỦ BÓNG
Mang lại cảm giác sang trọng, đồng thời còn có tác dụng chống vi khuẩn

THANH NHẬP MÃ SỐ ẨN TRONG NGĂN KHÓA
Tránh lộ mật khẩu khi có người lạ bên cạnh

THANH NGANG MẶT TRƯỚC ĐƯỢC PHỦ 3 LỚP
Đem lại sự chắc chắn, giúp người dùng an tâm

TÍCH HỢP TÍNH NĂNG KẾT NỐI SẠC KHÔNG DÂY TRÊN BỀ MẶT KÉT
Có thể dùng để sạc các thiết bị thông minh khác như điện thoại, đồng hồ...

CÔNG NGHỆ VÂN TAY FPC THỤY ĐIỂN
Thời gian mở két chưa đến 0.5s

PHILIPS SBX301

Vân tay Mã số

500mm

430mm

380mm
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Két sắt thông minh Philips

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, 
lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế.

Xám

Trắng

Tĩnh mạch ngón tay: 200

Cảnh báo pin yếu

Cảnh báo mở khoá

Hướng dẫn giọng nói

CẢNH BÁO

DUNG MẠCH LƯU TRỮ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu chính:

Màu sắc:

Loại pin:

Thời lượng pin:

Nhiệt độ vận hành:

Độ ẩm:

Thép

Trắng/Xám

Pin Lithium

>= 120 ngày

0℃ ~ +40℃

30%RH ~ 90%RH

KÍCH THƯỚC NHỎ GỌN, SANG TRỌNG
Có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào và dễ dàng tự di chuyển

ĐÈN THÔNG BÁO
Giúp người dùng dễ dàng nắm bắt được trạng thái của két

THIẾT KẾ CỔNG SẠC DỰ PHÒNG
Đảm bảo két vẫn có thể hoạt động khi hết pin

CÔNG NGHỆ MỞ KHÓA THÔNG QUA TĨNH MẠCH
Nhận diện thông qua dòng huyết tố cầu trong tĩnh mạch lòng bàn tay

PHILIPS SBX101

412mm

181mm

290mm

Vân tay
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Điều khiển tự động, công nghệ sấy cao cấp, khử khuẩn và loại bỏ côn trùng.

Giúp cuộc sống của người dùng dễ dàng, tiện lợi hơn.

GIÀN PHƠI THÔNG MINH PHILIPS

40



Kích thước thân máy (LxWxH):

Chiều rộng càng phơi:

Vật liệu:

Chất liệu dây cáp cuốn:

Màu sắc:

Nhiệt độ vận hành:

Độ ẩm:

Tầm nâng hạ:

Tải trọng:

Điện áp:

Cách điều khiển

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

CÔNG SUẤT SẢN PHẨM

50W

9W

7W x 2

5W

12W x 2

350W x 2

Công suất định mức của động cơ một chiều

Công suất định mức của đèn LED

Công suất định mức của đèn UVC

Công suất của hệ thống diệt côn trùng

Công suất định mức của máy sấy gió

Công suất định mức của máy sấy nhiệt

1625 x 320 x 80 mm

55cm

Hợp kim nhôm

Inox 304

Đỏ, vàng hồng

-15℃  ~ +43℃

10 - 90% RH - Không ngưng tụ, không kết sương

1,1m

35kg

220V - 50Hz

Remote/ App

Chế độ xoay 360 độ Hệ thống đèn led Sấy nhiệt App
Phơi quần áo chỉ với một 
nút bấm, không cần phải
di chuyển xung quanh.

Hỗ trợ phơi đồ trong đêm 
dễ dàng

Nhiệt độ sấy là mức nhiệt 
độ ấm từ 40 - 50 độ.

Điều khiển giàn phơi tại nhà
bất cứ lúc nào.

PHILIPS SDR801-XCW
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THÔNG SỐ KĨ THUẬT

CÔNG SUẤT SẢN PHẨM

Không gian phơi rộng Trải trọng 35kg Điều khiển App
4 thanh phơi dài 2.4m, có thể
phơi chăn, quần áo, khăn tắm
cho cả gia đình.

Trang bị 4 thanh phơi đồ kết
hợp với thanh phơi trẻ em,
và nhiều thanh ngang giúp
việc phơi quần áo trở nên
dễ dàng.

Trang bị 2 chế độ sấy là sấy
gió và sấy nhiệt.
Nhiệt độ ấy là mức nhiệt độ
ấm từ 40 - 50 độ.

Điều khiển giàn phơi tại nhà
bất cứ lúc nào.

Công suất định mức của động cơ một chiều

Công suất định mức của đèn LED

Công suất định mức của đèn UVC

Công suất định mức của hệ thống diệt công trùng

Công suất định mức  của máy sấy gió

Công suất định mức của máy sấy nhiệt

50W

12W

7W x 2

5W

12W x 2

500W x 2

Kích thước thân máy (LxWxH):

Chiều rộng càng phơi:

Vật liệu:

Chất liệu dây cáp cuốn:

Màu sắc:

Nhiệt độ vận hành:

Độ ẩm:

Tầm nâng hạ:

Tải trọng:

Điện áp:

Cách điều khiển

1622 x 342 x 80 mm

55cm

Hợp kim nhôm

Inox 304

Xám

-15℃ ~ 40℃

10 - 90% RH - Không ngưng tụ/ không kết sương

1,1m

35kg

220V - 50Hz

Remote/ App

PHILIPS SDR703-YAW
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Sấy nhiệt Thanh phơi trẻ em Điều khiển Cảnh báo quá tải
Nhiệt độ sấy là mức nhiệt
độ ấm từ 40-50 độ.

Trang bị 4 thanh phơi đồ kết
hợp với thanh phơi trẻ em.

Hoạt động trong phạm vi 15m Giàn phơi tự động dừng 
và phát cảnh báo khi tải
trọng quần áo vượt quá
35kg.

50W

12W

12W x 2

350W x 2

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

CÔNG SUẤT SẢN PHẨM

Kích thước thân máy (LxWxH):

Chiều rộng càng phơi:

Vật liệu:

Chất liệu dây cáp cuốn:

Màu sắc:

Nhiệt độ vận hành:

Độ ẩm:

Tầm nâng hạ:

Tải trọng:

Điện áp:

Cách điều khiển

Công suất định mức của động cơ một chiều

Công suất định mức của đèn LED

Công suất định mức của máy sấy gió

Công suất định mức của máy sấy nhiệt

1174 x 358 x 75 mm

48 cm

Hợp kim nhôm

Inox 304

Trắng, xám

-15℃ ~ +40℃

10 - 90% RH - Không ngưng tụ/ không kết sương

1,1m

35kg

220V - 50Hz

Remote

PHILIPS SDR601-UAO/UB0
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Kích thước thân máy (LxWxH):

Chiều rộng càng phơi:

Vật liệu:

Chất liệu dây cáp cuốn:

Màu sắc:

Nhiệt độ vận hành:

Độ ẩm:

Tầm nâng hạ:

Tải trọng:

Điện áp:

Cách điều khiển

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

CÔNG SUẤT SẢN PHẨM

2 chế độ khử khuẩn Không gian phơi rộng Cảm biến chuyển động Cảnh báo quá tải
Trang bị 2 chế độ: khởi động
ngay lập tức và hẹn giờ.

4 thanh phơi dài 2.2m, có thể
phơi chăn, quần áo, khăn tắm
cho cả gia đình.

Giữ để dừng và đẩy nhẹ để
nâng giàn phơi lên, giúp việc
sử dụng tiện lợi hơn.

Khi tải trọng quá 35kg, động
cơ sẽ dừng hoạt động ngay
lập tức với cảnh báo quá tải

Công suất định mức của động cơ một chiều

Công suất định mức của đèn LED

Công suất định mức của đèn UVC

50W

18W

7W x 2

1174 x 358 x 75 mm

48cm

Hợp kim nhôm

Inox 304

Trắng, xám

-15℃ ~ +40℃

10 - 90% RH - Không ngưng tụ, không kết sương

1,1m

35kg

220V - 50Hz

Remote

PHILIPS SDR601-FAO/FB0
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Kích thước thân máy (LxWxH):

Chiều rộng càng phơi:

Vật liệu:

Chất liệu dây cáp cuốn:

Màu sắc:

Nhiệt độ vận hành:

Độ ẩm:

Tầm nâng hạ:

Tải trọng:

Điện áp:

Cách điều khiển

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

CÔNG SUẤT SẢN PHẨM

Công suất định mức của động cơ một chiều

Công suất định mức của đèn LED

50W

18W

900 x 280 x 75 mm

48cm

ABS + PC

Inox 304

Trắng

-15℃ ~ +40℃

10 - 90% RH - Không ngưng tụ/ không kết sương

1,1m

35kg

220V - 50Hz

Remote

Đèn LED Không gian phơi rộng Dễ dàng sử dụng Cảnh báo quá tải
Ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng
được khoảng ban công rộng,
dễ dàng phơi đồ trong đêm

Trang bị 4 thanh phơi 2.2m
và tải trọng 35kg giúp phơi
quần áo dễ dàng và tiện lợi

Giữ để dừng và đẩy nhẹ để
nâng giàn phơi lên, giúp việc
sử dụng tiện lợi hơn.
Tầm nâng hạ của giàn phơi
là 1.1m

Khi tải trọng quá 35kg, động
cơ sẽ dừng hoạt động ngay
lập tức cùng với cảnh báo
quá tải

PHILIPS SDR602-AAO/AB0
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